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Tiết 34. Bài 26
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN
QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)



I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: 
- Âm mưu của Pháp sau chiến dịch Việt Bắc .
- diễn biến, kết quả của chiến dịch biên giới thu đông 1950.
- Nội dung, ý nghĩa của đại họi đại biểu lần thứ 2 của đảng.
- Những kêt quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt sau đại hội đảng toàn quốc lần 2
2. Năng lực:
Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá.
- Rèn luyện kỹ năng biết sử dụng lược đồ, bản đồ,…
3. Phẩm chất :
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết,…
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
-  Hình ảnh SGK, hình ảnh Bác Hồ ra chiến dịch Biên Giới.
- Tranh, ảnh, tài liệu có liên quan,…
- Lược đồ “chiến dịch biên giới thu – đông 1950”, máy chiếu 
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm tạo tâm thế hứng thú, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến cao trào cách mang 1939- 1945.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1. “…Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh , thì thắng lợi nhất định về dân tộc ta…”. Đoạn trích trong lời kê gọi toàn quốc kháng chiến đã phản ánh
A. Nội dung kháng chiến toàn dân.     B. Tinh thần quyết tâm kháng chiến.\
C. thiện chí hoà bình của nhân dân ta D. sự hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc .
Câu 2. Lực lượng quân sự nào của ta được thành lập và chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc?
A. Trung đoàn thủ đô.                      B. Việt Nam giải phóng quân.
C. Dân quân du kích.                         D. Cứu quốc quân.
Câu 3. Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc thu – đông năm 1947 nhàm mục đích gì?
A. Buộc ta phải đàm Phán với Pháp.
B. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
C. Giành lại thế chủ động trên chiến trường.
D. Khai thông con đường sang vùng tô giới của Pháp ở Trung Quốc.
Câu 4.Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc thu –đông năm 1947 là
A. triệt các đường tiếp tế của ta lên căn cứ địa.
B. tạo thế hai gọng kìm để bao vây, phá tan cơ quan đầu não kháng chiến.
C.Dùng toàn bộ lực lượng quân dù để bao vây, tiêu diệt căn cứ địa Việt Bắc.
D. Tấn công căn cứ địa Việt Bắc theo hướng sông Hồng- sông Lô- tiến lên Tuyên Quang.
Câu 5. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng (1946-1954) đã phát huy truyền thống nào của dân tộc ta?
A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại.    
 B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
C. Chiến tranh nhân dân.                                                
 D. Dựa vào sức mình là chính.
Câu 6. Sau thất bại ở Việt Bắc thu-đông năm 1947, Pháp buộc phải chuyển từ “đánh nhanh , thắng nhanh” sang
A. Đàm phán với ta.                  B. Đánh chắc tiến chắc.
C. Chắc thắng mới đánh.          D. Đánh lâu dài.
Câu 7. Âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị thất bại hoàn toàn sau thắng lợi ở chiến dịch nào của quân và dân ta ?
A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.  
B. Chiến dịch Việt Bắc thu –đông năm 1947.
C. Chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950.              
D. Chiến cuộc Đông- Xuân năm 1953- 1954.
Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 là gì?
A. Buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta.
B. Chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công của Pháp.
C. Chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta.
D. Cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta đã giành thắng lợi
- Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.
- GV nhận xét vào bài mới: chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc, quân ta giành và giữ vúng quyền chủ động đánh địch trên chiến trường. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là Đại hội đẩy mạnh kháng chiến đi đến thắng lợi.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1 Mục tiêu: Trình bày được những nét chính của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.
2. Nội dung: GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân hoặc nhóm để tìm hiểu về chiến dịch Biên giới năm 1950.
3. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của  GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Bbnv                    v    
Sau chiến thắng Việt bắc, tình hình thế giới và Đông Dương có những thuận lợi gì cho cuộc kháng chiến của ta?

Pháp và Mỹ thực hiện kế hoạch Rơ ve như thế nào?

Mục đích ta mở chiến dịch Biên giới?


Giáo viên sử dụng bản đồ
Học sinh quan sát bản đồ + lược đồ H.47
Chiến dịch Biên giới diễn ra như  thế nào?

Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch?




	I. Chiến dịch biên giới thu -đông 1950.
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
- Lực lượng giữa ta và địch thay đổi có lợi cho ta.
- 1949 cách mạng Trung quốc thắng lợi => ta thoát khỏi thế bị bao vây.
- Pháp ngày càng lệ  thuộc vào Mỹ
- Mỹ can  thiệp sâu vào Đông Dương
2. Quân ta tiến công địch ở  Biên giới phía Bắc.
- Âm mưu của Pháp: thực hiện kế hoạch Rơ Ve nhằm khóa chặt biên giới Việt Trung, thiết lập hành lang Đông Tây chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần thứ 2. 
- Chủ trương của ta: 6/1950 đảng chính phủ quyết định mở chiến dịch biên giới Thu đông 1950 nhằm tiêu diệt 1 bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
- Diễn biến: (từ ngày 18/9 đến 22/10/1950)
- Kết quả, ý nghĩa : 
+ Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi, ta giải phóng được tuyến biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân, thế bao vây cả trong và ngoài căn cứ Việt Bắc của địch bị phá vỡ. Kế hoạch Rơve bị phá sản. 
+ Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới.

II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. (Khuyến khích HS tự học)






HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk61379797]1 Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi gọi HS trả lời
Câu 1: Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?
A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đẩy mạnh cách mạng.
B. Để đánh bại kế hoạch Rơve.
C. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.
D. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.
Câu 2: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?
A. Pác Bó (Cao Bằng).	B. Chiêm Hoá (Tuyên Quang).
C. Ma Cao (Trung Quốc),	D. Hương Cảng (Trung Quốc).
Câu 3: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) có ý nghĩa như thế nào?
A. Đại hội kháng chiến thắng lợi.	B. Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
C. Đại hội kháng chiến toàn dân.	D. Đại hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Câu 4: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?
A. Chợ Mới, Bắc Kạn.	B. Chợ Bến, Hòa Bình.
C. Chiêm Hóa, Tuyên Quang.	D. Nghĩa Lộ, Yên Bái.
Câu 5: Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?
A. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản.
B. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.
C. Giải phóng vùng biên giới Việt Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân
D. Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình
Câu 6: Nội dung nào không phản ánh đúng mục tiêu mở chiến dịch Biên giới thu đông (1950) của Trung ương Đảng và Chính phủ VNDCCH?
A. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào.
B. Khai thông biên giới Việt-Trung.
C. Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.
D. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
Câu 7: Điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) so với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân Việt Nam là
A. Địa hình tác chiến.	B. Đối tượng tác chiến.
C. Loại hình chiến dịch.	D. Lực lượng chủ yếu.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1 Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập ở nhà
2. Sản phẩm học tập: bài tập nhóm
3. Cách thức tiến hành hoạt động
Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức (củng cố mở rộng, liên hệ):
- Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến tháng Biên giới thu – đông 1950 của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới?
Tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được đánh giá là Đại hội của kháng chiến thắng lợi.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):
+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.
+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau.
- GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi…  
- Bộ sưu tập về hình ảnh hoặc tư liệu liên quan đến tiết học sau. 
- Qua việc chuẩn bị bài mới, HS có được một số kiến thức nhất định về bài mới.

